
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 10 -TK /PXLCTXH  

 

PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D20_TK3DH – Đợt tháng: 02/2022 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

Ghi 

chú 

1 DH92003758 Nguyễn Thanh An 1    

2 DH92004234 Tý Thiều Thuận An 

Không nộp hồ sơ 3 DH92003267 Lương Quốc Anh 

4 DH92004769 Nguyễn Ngọc Minh Anh 

5 DH92002704 Nguyễn Hoàng Bích 2    

6 DH92003590 Nguyễn Thọ Danh 

Không nộp hồ sơ 

7 DH92004479 Nguyễn Hữu Hoàng Duy 

8 DH92002428 Trương Lâm Duy 

9 DH92002503 Nguyễn Thị Thùy Duyên 

10 DH92004730 Lê Tiến  Đạt 

11 DH92001095 Trần Ngọc Đăng 

12 DH92004622 Nguyễn Huỳnh Đức 

13 DH92004229 Lâm Kim Hậu 

14 DH92003546 Lương Quốc Huy 

15 DH92001810 Nguyễn Đức Huy 

16 DH92002174 Trần Quốc Kha 2.5    

17 DH92005098 Vũ Đình Khánh 

Không nộp hồ sơ 

18 DH92000594 Nguyễn Hữu Anh Khoa 

19 DH92001967 Bùi Duy Khương 

20 DH92001960 Nguyễn Thành Lâm 

21 DH92005101 Ngô Thị Mỹ Linh 

22 DH92006577 Nguyễn Huỳnh Long 

23 DH92003044 Nguyễn Thành Luân 

24 DH92001441 Nguyễn Hà Phương Ly 

25 DH92001839 Nguyễn Thị Trà My 

26 DH92003926 Đỗ Trọng Nam 

27 DH92004200 Thái Hồng Nam 

28 DH92000862 Phan Thành Nghiệp 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

Ghi 

chú 

29 DH92005113 Tô Hoài Nhi 

Không nộp hồ sơ 

30 DH92004846 Trần Hoài Nhi 

31 DH92003983 Lê Tấn Phước 

32 DH91902394 Trần Thanh Phương 

33 DH92005122 Trần Văn Quân 

34 DH92004475 Nguyễn Hoàng Sang 

35 DH92004025 Ngô Chí Tài 

36 DH92004800 Bùi Doãn Phương Thảo 

37 DH92001836 Nguyễn Thị Hồng Thắm 

38 DH92002387 Lê Việt Thiện 

39 DH92004723 Lê Hồng Thơm 

40 DH92000017 Phạm Thị Kim Thùy 

41 DH92003307 Nguyễn Thị Anh Thư 

42 DH92005148 Lê Thị Ngọc Trâm 

43 DH92003492 Nguyễn Ngọc Trâm 

44 DH92004078 Nguyễn Tuấn Trung 

45 DH92001853 Hồ Văn Tuấn 

46 DH92006144 Trần Anh Tuấn 

47 DH92005153 Võ Thanh Vân 

48 DH92002230 Nguyễn Đỗ Tường Vy 

49 DH92001837 Phan Trần Khánh Vy 

50 DH92003219 Trần Thị Thảo Vy 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 (Đã ký)       (Đã ký) 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 

- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên;  

- Lưu P.CTSV. 


